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 ản án số: 05/2019/HS - ST 

Ngày 11 - 3 - 2019 

                   Ủ       V  T     

        - T     -           

 

          

 ƯỚ        OÀ          Ủ       V  T NAM 

 

TOÀ              U      , TỈ   BẾ  TRE 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T  m p án -   ủ t   p   n t  : Ông L  Văn P ận. 

 á  H   t  m n  n   n: 

1. Ông Nguyễn Văn Dũng. 

2.  à Trương Ng   P  ểm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Ng   Tú - T ư ký T   án n  n   n 

 uyện  L, tỉn   ến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CL, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn  é - K ểm sát v  n. 

Ngày 11 t áng 3 năm 2019, tạ  trụ sở T   án n  n   n  uyện  L, tỉn  

Bến Tre, xét xử sơ t  m  ông k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 08/2019 TLST - HS 

ngày 14 t áng 02 năm 2019 t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

05/2019 QĐXXST - HS ngày 27 t áng 02 năm 2019 đố  vớ  bị  áo: 

 a  Tấ  P - S n  năm: 1990. 

Nơ  s n : tỉn  Vĩn  Long. 

Nơ   ư trú: ấp  T, xã MP,  uyện MT, tỉn  Vĩn  Long. 

Ng ề ng  ệp: Làm t u ; trìn  đ      vấn: 10 12;   n t  : K n ; g ớ  tín : 

Nam; tôn g áo: K ông; quố  tị  : V ệt N m. 

Con ông Nguyễn Văn  é   và bà   o T ị K m L. 

 ó vợ là Nguyễn T ị K m H(k ông  ó đăng ký kết  ôn) và  ó 01 ngườ  

con. 

T ền án: Ngày 19 6 2015 bị T   án n  n   n  uyện    u T àn , tỉn  

Đồng T áp xử p ạt 03 năm tù về t   “Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” t eo bản án  ìn  sự sơ t  m số: 43 2015/HS - ST, đã   ấp  àn  

xong  ìn  p ạt ngày 17 6 2017. 

T ền sự: K ông. 

 ị bắt tạm g  m ngày 25/10/2018   o đến n y. 

* Người bị hại: 

1. An  Nguyễn Duy H - S n  năm: 1961; đị    ỉ: ấp VL, xã VB,  uyện 

CL, tỉn   ến Tre. 
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2.  à Nguyễn T ị L - S n  năm: 1962; đị    ỉ: ấp VL, xã VB,  uyện  L, 

tỉn   ến Tre. 

 à L ủy quyền   o ông H (vắng mặt). 

3.   ị L m T  n  H - S n  năm: 1980; đị    ỉ: ấp SC, xã SĐ,  uyện  L, 

tỉn   ến Tre (vắng mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1.   ị Nguyễn T ị Mỹ L - S n  năm: 1982; đị    ỉ: ấp  T, xã MP,  uyện 

MT, tỉn  Vĩn  Long ( ó mặt). 

2.   ị Đỗ T ị V n O - S n  năm : 1983 ; đị    ỉ : ấp  T, xã MP,  uyện 

MT, tỉn  Vĩn  Long (vắng mặt). 

* Người làm chứng: 

1.   ị Nguyễn T ị Hồng T - S n  năm: 1986; đị    ỉ: ấp Vĩn  L  , xã 

Vĩn   ìn ,  uyện  L, tỉn   ến Tre (vắng mặt). 

2.   ị   o T ị K m L - S n  năm: 1963; đị    ỉ: ấp  T, xã MP,  uyện 

MT, tỉn  Vĩn  Long ( ó mặt). 

3.   ị Ngô T ị T - S n  năm: 1972; đị    ỉ: ấp  T, xã MP,  uyện MT, 

tỉn  Vĩn  Long (vắng mặt). 

4.   ị Hà T ị T - S n  năm: 1961; đị    ỉ: ấp  T, xã MP,  uyện MT, tỉn  

Vĩn  Long (vắng mặt). 

5. An    o Văn H - S n  năm: 1979; đị    ỉ: ấp  á   ạn, xã Mỹ P ướ , 

 uyện M ng T ít, tỉn  Vĩn  Long (vắng mặt). 

     U   VỤ   : 

T eo  á  tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ án và   ễn b ến tạ  p   n t  , n    ung 

vụ án đượ  tóm tắt n ư s u: 

Trong t áng 10 năm 2018   o Tấn P đã t ự    ện  àn  v   “Trộm cắp 

tài sản” tr n đị  bàn  uyện  L, tỉn   ến Tre  ụ t ể n ư s u: 

1/ Vụ t ứ   ất: Vào k oảng 22 g ờ ngày 12 t áng 10 năm 2018 Cao 

Tấn P đ ều k  ển xe mô tô b ển số 64H4 - 8884 đ  từ n à t u   xã MP,  uyện 

MT, tỉn  Vĩn  Long qu  p à Đìn  K  o t eo  ướng quố  l  57 đến đị  bàn 

 uyện  L, tỉn   ến Tre để tr m  ắp tà  sản. 

K   đến vự    y g ống  ủ   n  Nguyễn Duy H tạ  ấp Vĩn  L  , xã 

Vĩn   ìn ,  uyện  L, tỉn   ến Tre t ấy  ó n  ều   y sầu r  ng g ống, P  ừng 

xe lạ   ựng b n ngoà  và qu n sát t ấy k ông  ó ngườ  trông  o  n n  ùng 

k ềm   ng lự  m ng t eo  ắt  àng rào lướ   40 đ t n ập vào b n trong lấy 

tr m  ủ   n  H 53   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép, g ống R 6 đã g ép t ành 

p  m bỏ vào b   á  g ỏ bẹ m ng t eo sẵn để l n xe   ở về n à  ất g ữ. 

2/Vụ t ứ  ai: Đến k oảng 22 g ờ ngày 22 t áng 10 năm 2018  ũng vớ  

 àn  v  và t ủ đoạn n ư lần trướ ,   o Tấn P đ ều k  ển xe mô tô đến vự  

  y g ống  ủ    ị L m T  n  H tạ  ấp SC, xã SĐ,  uyện  L, tỉn   ến Tre 

n ìn t ấy b n trong  àng rào lướ   40  ó n  ều   y sầu r  ng gống đã g ép 

t àn  p  m, k ông  ó ngườ  trông  o , n n P  ừng xe lạ   ựng  ặp  àng rào 
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rồ   ùng k ềm   ng lự   ắt  àng rào lướ   40 vào b n trong lấy tr m  ủ    ị 

H 38   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép g ống R  6 bỏ vào b  g ỏ bẹ m ng t eo 

sẵn để l n xe mô tô   ở về n à t eo quố  l  57  ướng về p à Đìn  K  o, đến 

đị  p ận xã PP,  uyện  L, tỉn   ến Tre t ì bị lự  lượng tuần tr   ông  n 

 uyện  L p át   ện ng   ngờ và mờ  về làm v ệ  và tạm g ữ t ng vật.  

Tạ  kết luận địn  g á tà  sản số: 128 KL - HĐĐG ngày 24 10 2018  ủ  

H   đồng địn  g á tà  sản  uyện  L xá  địn  38   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt 

lép, g ống R  6 đã g ép t àn  p  m g á 130.000 đồng   y x 38   y = 

4.940.000 đồng. 

Tạ  kết luận địn  g á tà  sản số: 140 KL - HĐĐG ngày  09 11 2018  ủ  

H   đồng địn  g á tà  sản  uyện  L xá  địn  53   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt 

lép, g ống R  6 đã g ép t àn  p  m g á 130.000 đồng   y x 53   y = 

6.890.000 đồng. 

Tổng g á trị tà  sản mà P    ếm đoạt là 11.830.000 đồng. 

Tại bản  áo trạng số: 07/CT - VKS ngày 13/02/2019 của Viện kiểm sát n  n 

  n huyện CL, tỉnh Bến Tre đã quyết định truy tố bị  áo Cao Tấn P về t i “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại 1 Đ ều 173 của B  luật  ìn  sự năm 2015 sử  đổi, bổ 

sung năm 2017.
 

Tạ  p   n t  , bị  áo t ừ  n ận  àn  v  p ạm t   và x n đượ  g ảm n ẹ 

 ìn  p ạt. 

K ểm sát v  n t  m g   p   n t   vẫn g ữ nguy n quyết địn  truy tố bị  áo 

n ư  áo trạng đã n u và đề ng ị H   đồng xét xử: 

 p  ụng k oản 1 Đ ều 173, đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, đ ểm g,   Đ ều 52, 

Đ ều 38    luật  ìn  sự năm 2015 xử p ạt bị  áo 01 năm đến 01 năm 06 t áng 

tù. 

Về trách nhiệm dân sự:  ị  ạ  là  n  Nguyễn Duy H và   ị L m T  n  

H đã n ận lạ  tà  sản. Tuy  n  H n ận k ông đủ số tà  sản bị mất n ưng 

k ông y u  ầu bồ  t ường n n k ông xem xét. 

Về xử lý vật chứng:  p  ụng Đ ều 47    luật  ìn , Đ ều 106    luật tố 

tụng  ìn  sự. 

Đề ng ị H   đồng xét xử g   n ận  v ệ   ơ qu n  ản  sát đ ều tr  -  ông  n 

 uyện  L đã tr o trả: 

Trả   o  n  Nguyễn Duy H 32   y sầu r  ng g ống R 6 đã g ép t àn  p  m. 

Trả   o   ị L m T  n  H 38   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép, g ống R  6 đã 

g ép t àn  p  m. 

Trả   o   ị Nguyễn T ị Mỹ L 01    ế  xe mô tô     bán  n ãn   ệu 

SKYGO loạ  W v, màu sơn đỏ - đen- trắng, b ển số đăng ký 64H4 - 8884, số 

khung RL8WCH8HY - 71000952, số máy VLF1P52FMH - 70220952. 

Trả   o bị  áo 63   y sầu r  ng g ống R  6, Moõn t on đã g ép t àn  p  m, 

01 ĐTDĐ   ệu Oppo, số k ểu F1W, số Ime  1: 869125024142379, số Ime 2: 

869125024142361, 01  á  mỏ lế   bằng k m loạ   à  30 m  ó   ữ “H AVY 
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DUTY”, 01   y k ềm bằng k m loạ ,  án màu x n   à  31 m  o k ông l  n qu n 

đến vụ án. 

Tị   t u t  u   ủy: 02 g ỏ bẹ màu x n  , 01 g ỏ bẹ màu n u - đen; 01 

  y k ềm   ng lự  bằng k m loạ   màu x n ,  án b   n ự  màu đen  à  

30,5 m; 01 sợ    y n  lon màu x n   à  4,26 mét, r ng 01  m; 01   y g á để 

tr n xe bằng gỗ kí   t ướ  30  m x 15  m x 09  m là  ông  ụ p ạm t   và 

n  ều đoạn k m loạ  k ông  ó g á trị sử  ụng. 

  Ậ   Ị    Ủ  T     : 

Tr n  ơ sở n    ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tà  l ệu trong  ồ sơ vụ án đã 

đượ  tr n  tụng tạ  p   n t  , H   đồng xét xử n ận địn  n ư s u:  

[1] Về  àn  v  tố tụng, quyết địn  tố tụng  ủ   ơ qu n  ản  sát đ ều tr  

 ông  n  uyện  L,  ủ  V ện k ểm sát n  n   n  uyện  L, Đ ều tr  v  n, K ểm 

sát v  n trong quá trìn  đ ều tr , truy tố đã t ự    ện đúng về t  m quyền, trìn  

tự, t ủ tụ  quy địn   ủ     luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  và tạ  p   n 

t  , bị  áo k ông  ó ý k ến   y k  ếu nạ  gì về  àn  v , quyết địn   ủ   ơ qu n 

t ến  àn  tố tụng, ngườ  t ến  àn  tố tụng.  Do vậy,  á   àn  v , quyết địn  này 

là p ù  ợp. 

[2] Về n    ung vụ án: Vớ  đ ng  ơ vụ lợ , mụ  đí      ếm đoạt tà  sản 

(  y sầu r  ng g ống)  ủ  ngườ  k á  để trồng và bán lấy t ền t  u xà   á 

n  n, n n vào ngày 12 t áng 10 năm 2018 bị   n   o Tấn P đã lén lút    ếm 

đoạt  ủ   n  Nguyễn Duy H 53   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép g ống R 6 đã 

g ép t àn  p  m trị g á 6.890.000đồng; ngày 22 t áng 10 năm 2018    ếm 

đoạt  ủ    ị L m T  n  H 38   y sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép g ống R 6 đã 

g ép t àn  p  m trị g á 4.940.000 đồng. Tổng g á trị tà  sản mà bị   n    ếm 

đoạt là 11.830.000 đồng. 

[3]  ị  áo p ạm t   vớ  lỗ   ố ý và trị g á tà  sản mỗ  lần bị  áo    ếm 

đoạt đều tr n 2.000.000đồng và  ướ  50.000.000đồng. Do vậy, v ệ  V ện k ểm 

sát n  n   n  uyện  L tuy tố bị  áo về t   “Trộm cắp tài sản” là  ó  ăn  ứ. 

Xét t ấy, bị  áo là ngườ   ó năng lự  n ận t ứ  và đ ều k  ển  àn  v , bị 

 áo p ạm t   vớ  lỗ   ố ý và n ằm mụ  đí   x m p ạm trự  t ếp đến quyền đượ  

bảo vệ về tà  sản  ủ  ngườ  k á . Đ y là  àn  v  nguy   ểm   o xã     đượ  quy 

địn  trong b  luật  ìn  sự. 

Ngoà  r ,  àn  v  p ạm t    ủ  bị  áo   n g y mất  n n n , tật tự và tạo 

t m lý bất  n trong quần   úng n  n   n nơ  bị  áo g y án.  ản t  n bị  áo là 

ngườ   ó sứ  k ỏe n ưng k ông l o đ ng tạo r  tà  sản mà lạ  n  ều lần tr m  ắp 

tà  sản  ủ  ngườ  k á , từ đó   o t ấy ý t ứ    ấp  àn  p áp luật  ủ  bị  áo là 

k ông cao. 

Trong lượng  ìn ,     đồng xét xử xét t ấy, tạ  t ờ  đ ểm p ạm t   bị  áo 

  ư  đượ  xó  án tí   tạ  bản án  ìn  sự sơ t  m số: 43 2015 HS - ST ngày 

19 6 2015  ủ  T   án n  n   n  uyện    u T àn , tỉn  Đồng T áp về t   

“Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy” và trong lần p ạm t   
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này trị g á tà  sản mà bị  áo    ếm đoạt trong 02 lần đều tr n 2.000.000đồng. 

Đ y là tìn  t ết tăng trá   n  ệm  ìn  sự t u   trường  ợp “Tái phạm và 

Phạm tội hai lần trở lên” t eo quy địn  tạ  đ ểm  , g k oản 1 Đ ều 52    luật 

 ìn  sự. Tuy n   n,  ũng t ấy rằng trong quá trìn  đ ều tr  và tạ  p   n t   bị 

 áo t àn  k  n k    báo, tỏ r  ăn năn  ố   ả . Do vậy, Hồ  đồng xét xử sẽ  ó   n 

n ắ  đố  vớ   ìn  p ạt  ủ  bị  áo trong lượng  ìn . 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Xét đề ng ị  ủ  vị đạ    ện V ện k ểm sát là 

p ù  ợp n n đượ    ấp n ận. 

[5]Về xử lý vật chứng: Xét đề ng ị  ủ  vị đạ    ện V ện k ểm sát là p ù 

 ợp n n đượ    ấp n ận. 

[6]Về án phí hình sự sơ thẩm:  ị  áo p ả  n p án p í  ìn  sự sơ t  m 

t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT  Ị  : 

1. Tuy n bố bị  áo   o Tấn P p ạm t   “Trộm cắp tài sản”. 

 ăn  ứ k oản 1 Đ ều 173, đ ểm s k oản 1 Đ ều 51, đ ểm  , g k oản 1 

Đ ều 52, Đ ều 38    luật  ìn  sự. 

Xử p ạt bị  áo 15 (mườ  lăm) t áng tù. T ờ   ạn tù tín  từ ngày bắt tạm 

g  m (ngày 25/10/2018).  

2. Về trách nhiệm dân sự: 

G   n ận v ệ  ngườ  bị  ạ  và ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n đã 

n ận lạ  tà  sản và k ông  ó y u  ầu gì n n k ông xem xét. 

Đố  vớ  bị  ạ  là  n  Nguyễn Duy H, bà Nguyễn T ị L k ông y u  ầu bồ  

t ường gì t  m n n k ông xem xét. 

3. Về xử lý vật chứng:  p  ụng Đ ều 47    luật  ìn , Đ ều 106    luật 

tố tụng  ìn  sự. 

G   n ận  v ệ   ơ qu n  ản  sát đ ều tr  -  ông  n  uyện  L đã tr o trả: 32 

  y sầu r  ng g ống R 6 đã g ép t àn  p  m   o  n  Nguyễn Duy H ền; 38   y 

sầu r  ng  ơm vàng  ạt lép, g ống R  6 đã g ép t àn  p  m   o   ị L m T  n  

Hương; 01    ế  xe mô tô     bán  n ãn   ệu SKYGO loạ  W v, màu sơn đỏ - 

đen- trắng, b ển số đăng ký 64H4 - 8884, số k ung RL8W H8HY - 71000952, số 

máy VLF1P52FMH - 70220952   o   ị Nguyễn T ị Mỹ L n ; 63   y sầu r  ng 

g ống R  6, Moõn t on đã g ép t àn  p  m, 01 ĐTDĐ   ệu Oppo, số k ểu F1W, số 

Ime  1: 869125024142379, số Ime 2: 869125024142361, 01  á  mỏ lế   bằng k m 

loạ   à  30 m  ó   ữ “H AVY DUTY”, 01   y k ềm bằng k m loạ ,  án màu x n  

 à  31 m   o bị  áo. 

Tị   t u t  u   ủy: 02 g ỏ bẹ màu x n , 01 g ỏ bẹ màu n u - đen; 01 

  y k ềm   ng lự  bằng k m loạ   màu x n ,  án b   n ự  màu đen  à  

30,5 m; 01 sợ    y n  lon màu x n   à  4,26 mét, r ng 01  m; 01   y g á để 

tr n xe bằng gỗ kí   t ướ  30  m x 15  m x 09  m là  ông  ụ p ạm t   và 

n  ều đoạn k m loạ  k ông  ó g á trị sử  ụng. 
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(Các vật chứng này đã được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện CL theo biên bản bàn giao ngày 15 tháng 02 năm 2019 giữa Cơ quan 

Cảnh sát điều tra công an huyện CL và Chi cục Thi hành án dân sự huyện CL, 

tỉnh Bến Tre). 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm:  p  ụng Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố      về án 

p í, lệ p í t   án bu   bị  áo p ả  n p 200.000đồng (    trăm ngàn đồng) t ền án 

p í  ìn  sự sơ t  m. 

5. Về quyền kháng cáo:  ị  áo, ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n  ó 

mặt tạ  p   n t    ó quyền k áng  áo bản án này trong t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) 

ngày kể từ ngày tuy n án. 

R  ng ngườ  bị  ạ , ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n vắng mặt tạ  

p   n t    ó quyền k áng  áo bản án này trong t ờ   ạn 15 (mườ  lăm) ngày kể 

từ ngày n ận đượ  bản án  oặ  kể từ ngày bản án đượ  tống đạt  ợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND  uyện  L; 

- VKSND tỉn   ến Tre; 

-  ông  n  uyện  L; 

- TAND tỉn   ến Tre; 

-      ụ  THADS  uyện  L; 

- Sở Tư p áp; 

- N ững ngườ  TGTT; 

- Lưu  sv , THAHS, vp. 

 T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

(Đã ký) 

 

 
 ê Vă  P    

 


